
ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                                                                                                            
HUYỆN GIAO THỦY

1 Phạm Đức Tạ
Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND 
huyện 0.8 BTV HU

2 Phạm Quang Ái Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy 0.7 BTV HU

1 Tô Xuân Hiển Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy 0.6 BTV HU
2 Phùng Hữu Thiên Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy 0.2 BTV HU
3 Nguyễn Minh Tâm Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy huyện

1 Cao Thành Nam  Chủ nhiệm UB Kiểm tra Huyện ủy 0.6 BTV HU
2 Phan Văn Năng

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra 
Huyện ủy 0.2 BTV HU

3 Vũ Phương Nhung Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện 0.2 BTV HU

1 Nguyễn Kim Khuyến Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy 0.6 BTV HU
2 Trần Như Phú Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy 0.3 BTV HU
3 Doãn Thị Hải Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy 0.2 BTV HU
4 Cao Thị Kim Tuyến Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy 0.2 BTV HU
5 Phan Thị Lan Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy 0.2 BTV HU

1 Vũ Thị Tuyết Minh Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy 0.6 BTV HU

1 Nguyễn Tiến Tùng Chánh Văn phòng 0.3 BTV HU
2 Lưu Văn Kiên Phó Chánh Văn phòng 0.2 BTV HU
3 Nguyễn Viết Sự Phó Chánh Văn phòng 0.2 BTV HU
4 Phạm Văn Hùng  Kế toán Văn phòng 0.2 BTV HU

1 Trần Xuân Thu Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện 0.2 BTV HU
2 Phạm Trung Phong Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy 0.2 BTV HU
3 Phạm Thị Tho Kế toán Ủy ban MTTQ huyện 0.1 huyện

1 Phạm Thị Đăng Chủ tịch Hội LHPN huyện 0.2 BTV HU

Chức vụ Phụ cấp
 chức vụ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘC DIỆN KÊ KHAI 
TÀI SẢN THU NHẬP NĂM 2018

* CÁC ĐƠN VỊ KHỐI ĐẢNG, ĐOÀN THỂ 

 3. Ban Kiểm tra Huyện ủy

 4. Ban Tuyên giáo Huyện ủy

5. Ban Dân vận Huyện ủy

 6. Văn phòng Huyện ủy - HĐND - UBND

Cấp quản lý
Ghi 
chú

1.  Thường trực Huyện ủy

 2. Ban Tổ chức Huyện ủy

STT Họ và tên

7. Ủy ban MTTQ huyện

 8. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện



2  Hoàng Thị Lan Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện 0.2
3 Phạm Thị Thêu Kế toán Hội LHPN huyện 0,1 huyện

1 Mai Thị Chuẩn Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện 0.3 BTV HU
2 Trần Hà Bắc Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện 0.2 BTV HU
3 Tô Quốc Khánh Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện 1.2 BTV HU
4 Giang Kế toán Hội Nông dân huyện 0.1 huyện

1  Nguyễn Ngọc Thoa Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh huyện 0.3 BTV HU
2 Vũ Văn Lợi Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh huyện 0.2 BTV HU

1 Phùng Thị Quỳnh Bí thư Đoàn TNCSHCM huyện 0.3 BTV HU
2 Nguyễn Thị Lĩnh Phó Bí thư Đoàn TNCSHCM huyện 0.2 BTV HU
3 Bùi Thanh Thùy Phó Bí thư Đoàn TNCSHCM huyện 0.2 BTV HU

1 Vũ Thị Kim Khuy  Chủ tịch Liên đoàn Lao đông huyện 0.3 BTV HU
2 Nguyễn Ngọc Giao  Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao đông huyện 0.2 BTV HU

1 Lương Xuân Vĩnh Phó Chủ tịch HĐND huyện 0.6 BTV HU

1 Nguyễn Thành Mạnh  Chủ tịch UBND 0.7 BTV HU
2 Cao Thế Tạo  Phó Chủ tịch UBND 0.6 BTV HU
3 Vũ Thanh Tình  Phó Chủ tịch UBND 0.6 BTV HU

1 Phùng Thị Lan Hương Phó Trưởng phòng 0.2 BTV HU
2 Phạm Văn Thoa Phó Trưởng phòng 0.2 BTV HU
3 Hà Lê Mai Kế toán huyện
4 Phạm Ngọc Chí Chuyên viên - TĐKT huyện
5 Trần Trung Tính Chuyên viên - TCCB huyện

1 Phan Văn Hào Trưởng phòng 0.3 BTV HU
2 Nguyễn Thị Huệ Phó Trưởng phòng 0.2 BTV HU
3 Phạm Trung Kiên Phó Trưởng phòng 0.2
4 Lê Thị Phương Thảo Kế toán trưởng tổng hợp NS huyện 0.2 huyện
5 Phạm Thị Thu Hằng Kế toán trưởng đơn vị dự toán 0.2 huyện

1 Nguyễn Quốc Hưng Trưởng phòng 0.3 BTV HU
2 Nguyễn Huy Thanh Phó Trưởng phòng 0.2 BTV HU
3 Bùi Hữu Nghị Phó Trưởng phòng 0.2 BTV HU

11. Đoàn TNCSHCM huyện

 12. Liên đoàn Lao động huyện

*  CÁC ĐƠN VỊ KHỐI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
 1. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

 9. Hội Nông dân huyện

 10. Hội Cựu chiến binh huyện

2. Lãnh đạo UBND huyện

3. Phòng Nội vụ

4. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

5. Phòng Lao động TB&XH 



4 Lê Anh Tuân  Kế toán huyện
5 Phan Thị Thúy Cán bộ huyện
6 Nguyễn Văn Đức Chuyên viên huyện

1 Nguyễn Văn Phòng Phó Trưởng phòng - phụ trách phòng 0.2 BTV HU
2 Đặng Quang Chiêu Phó Trưởng phòng 0.2 BTV HU
3  Doãn Văn Trí Phó Trưởng phòng 0.2 BTV HU
4 Trần Thị La Kế toán 0.2 huyện

1 Doãn Quang Hùng Trưởng phòng 0.2 BTV HU
2 Vũ Xuân Trường Phó Trưởng phòng 0.2 BTV HU
3 Trần Thị Ngát Phó Trưởng phòng 0.2 BTV HU
4 Trần Văn Ngọc Phó Trưởng phòng 0.2 BTV HU
5 Nguyễn Hải Toàn Chuyên viên huyện

1 Bùi Văn Khôi Trưởng phòng 0.3 BTV HU
2 Phùng Hữu Thảo Phó Trưởng phòng 0.2 BTV HU

1 Doãn Văn Lượng Trưởng phòng 0.3 BTV HU
2 Roãn Văn Dũng Phó Trưởng phòng 0.2 BTV HU
3 Vũ Thị Nga Kế toán huyện

1 Vũ Ngọc Côn Trưởng phòng 0.3 BTV HU
2 Cao Ngọc Ánh Phó Trưởng phòng 0.2 BTV HU
3 Trần Xuân Sinh Phó Trưởng phòng 0.2 BTV HU
4 Trần Văn Hưng Phó Trưởng phòng 0.2 BTV HU
5 Nguyễn Văn Hạnh Kế toán huyện

1 Vũ Văn Chương Trưởng phòng 0.3 BTV HU
2 Trần Minh Tuân Phó Trưởng phòng 0.2 BTV HU
3 Hoàng Mười Kế toán huyện
4 Nguyễn Thị Chinh Chuyên viên huyện

1 Nguyễn Văn Quang  Chánh Thanh tra 0.2 BTV HU
2 Phan Kế Thành Phó Chánh Thanh tra 0.2 BTV HU
3 Nguyễn Thị Ánh Hồng Phó Chánh Thanh tra 0.2 BTV HU
4 Bùi Duy Hoan Thanh tra viên huyện

1 Nguyễn Cao Cường Trưởng phòng 0.3 BTV HU
2 Phạm Văn Ngũ Phó trưởng phòng 0,2 BTV HU

 6. Phòng Công thương 

7. Phòng Tài nguyên – Môi trường

8. Phòng Văn hóa – Thông tin 

9. Phòng Y tế 

 10. Phòng Nông nghiệp & PTNT

11. Phòng Tư pháp 

 12. Thanh tra huyện

13. Phòng Giáo dục - Đào tạo 



3 Vũ Cao Thượng Phó trưởng phòng 0,2 BTV HU
4 Phùng Văn Hà Phó trưởng phòng 0,2 BTV HU
5 Nguyễn Thị Rần Kế toán 0,2 huyện
6 Phạm Tuấn Đạt

Chuyên viên phụ trách công tác tổ 
chức CB huyện

1 Đỗ Danh Trứ Trưởng đài 0.3 BTV HU
2 Đinh Quang Hưng Phó Trưởng đài 0.2 BTV HU

1 Phan Tiến Đức Trạm trưởng 0.3 BTV HU
2 Phan Thị Hà Phó Trạm trưởng 0.2 BTV HU
3 Phùng Văn Trung Kế toán huyện

1 Phan Văn Chinh Giám đốc 0.3 BTV HU
2 Lê Văn Tuấn Kế toán 0.2 huyện

1 Đoàn Thị Thảo Chủ tịch 0.3 BTV HU
2 Trần Thị Mến Kế toán 0.2 BTV HU

1 Hoàng Mạnh Thuấn Giám đốc 0.3 BTV HU
2 Đinh Quốc Doanh Phó Giám đốc 0.2 BTV HU
3 Nguyễn Mạnh Tuyên Phó Giám đốc 0.2 BTV HU
4 Nguyên Thị Trang Kế toán 0.2 huyện

* CÁC ĐƠN VỊ XÃ, THỊ TRẤN

1  Nguyễn Hồng Kiên  Bí thư Đảng ủy 0.3 BTV HU
2 Nguyễn Ngọc Thông HĐND 0.25 BTV HU
3  Doãn Công Kỳ Chủ tịch UBND 0.25 BTV HU
4  Tô Xuân Thành Phó Chủ tịch HĐND 0.2 BTV HU
5 Phan Văn Chất Phó Chủ tịch UBND 0.2 BTV HU
6 Vũ Đình Dương Chỉ huy trưởng Quân sự huyện
7 Phạm Thị Thanh Thảo Kế toán ngân sách huyện
8 Phạm Thị Na Tư pháp – Hộ tịch huyện
9 Nguyễn Văn Tâm Địa chính môi trường huyện

10 Nguyễn Văn Đại Xây dựng - Nông nghiệp NTM huyện

1 Phạm Ngọc Quang  Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND 0.3 BTV HU
2 Cao Đức Bảy  Phó Bí thư TT Đảng ủy 0.25 BTV HU
3 Nguyễn Cảnh Thạc  Chủ tịch UBND 0.25 BTV HU
4 Nguyễn Thị Mai Tuyết  Phó Chủ tịch UBND 0.2 BTV HU

* CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC HUYỆN
 1. Đài Phát thanh – Truyền hình huyện

 2. Trạm Khuyến nông huyện

3. Trung tâm Bảo trợ & PCTNXH  huyện

4. Hội Chữ thập đỏ huyện

5. Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện

1. Thị trấn Ngô Đồng

2. Thị trấn Quất Lâm



5 Phạm Văn Ba Phó Chủ tịch HĐND 0.2 BTV HU
6 Đặng Văn Cường Chỉ huy trưởng Quân sự huyện
7 Nguyễn Xuân Đôi Trưởng công an huyện
8 Phạm Huy Toàn  Kế toán ngân sách huyện
9 Nguyễn Nhật Anh  Phó Công an huyện

10  Doãn Phi Trường Địa chính Môi trường huyện
11 Lưu Công Mỹ Xây dựng - Nông nghiệp NTM huyện

1 Trịnh Bình Lục  Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND 0.3 BTV HU
2  Ngô Đức Dũng  Phó Bí thư TT Đảng ủy 0.25 BTV HU
3  Trần Thanh Minh  Chủ tịch UBND 0.25 BTV HU
4  Đinh Công Thành  Phó Chủ tịch UBND 0.2 BTV HU
5  Nguyễn Xuân Mạnh Phó Chủ tịch HĐND 0.2 BTV HU
6  Phan Văn Tiệp Chỉ huy trưởng Quân sự huyện
7 Vũ Phan Văn Trưởng Công an huyện
8 Nguyễn Thị Thơm Tư pháp – Hộ tịch huyện
9 Vũ Ngọc Anh Địa chính - Môi trường huyện

10 Phạm Văn Chỉnh Xây dựng - Nông nghiệp NTM huyện

1 Trần Văn Tuân  Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND 0.3 BTV HU
2 Tống Minh Chung  Phó Bí thư TT Đảng ủy 0.25 BTV HU
3 Trần Quang Vọng Chủ tịch UBND 0.25 BTV HU
4 Trần Văn Trường  Phó Chủ tịch UBND 0.2 BTV HU
5 Đỗ Đăng Thông Phó Chủ tịch HĐND 0.2 BTV HU
6 Trần Văn Thủy Chỉ huy trưởng Quân sự huyện
7 Doãn Thanh Đô Trưởng Công an huyện
8 Đinh Thị Phượng  Kế toán ngân sách huyện
9 Đoàn Cao Xạ Tư pháp – Hộ tịch huyện

10 Phạm Văn Hùng Xây dựng - Nông nghiệp NTM

1 Ngụy Thanh Huỳnh  Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND 0.3 BTV HU
2 Lã Đức Lưu  Phó Bí thư TT Đảng ủy 0.25 BTV HU
3 Trần Trọng Phẩm  Chủ tịch UBND 0.25 BTV HU
4 Bùi Thanh Phong  Phó Chủ tịch UBND 0.2 BTV HU
5 Trần Văn Giao Phó Chủ tịch HĐND 0.2 BTV HU
6 Trần Xuân Phú Chỉ huy trưởng Quân sự huyện
7 Nguyễn Văn Tĩnh Trưởng Công an huyện
8 Trần Thiện Khiên  Kế toán ngân sách huyện
9 Trần Thanh Quyền Địa chính Môi trường huyện

10 Mai Thị Phượng Xây dựng - Nông nghiệp NTM huyện

3. Xã Giao Thiện

4. Xã Giao An

5. Xã Giao Thanh



11 Trần Thị Phương Tư pháp – Hộ tịch huyện

1 Trần Văn Chẩn  Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND 0.3 BTV HU
2 Vũ Ngọc Long  Phó Bí thư TT Đảng ủy 0.25 BTV HU
3 Trần Xuân Rinh Chủ tịch UBND 0.25 BTV HU
4 Trần Văn Hựu Phó Chủ tịch HĐND 0.2 BTV HU
5 Phạm Văn Mão Trưởng Công an huyện
6 Nguyễn Văn Quân  Kế toán ngân sách huyện
7 Bùi Văn Quỳnh Tư pháp – Hộ tịch huyện
8 Vũ Văn Khanh Địa chính Môi trường huyện
9 Đỗ Thế Duy Xây dựng - Nông nghiệp NTM huyện

1 Nguyễn Quốc Đàm Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND 0.3 BTV HU
2 Nguyễn Công Vinh Phó Bí thư TT Đảng ủy 0.25 BTV HU
3 Phạm Xuân Phó Chủ tịch UBND 0.25 BTV HU
4 Đặng Thế Yên Phó Chủ tịch UBND 0.2 BTV HU
5 Vũ Minh Lâm Phó Chủ tịch UBND 0.2 BTV HU
6 Trần Xuân Đáng Phó Chủ tịch HĐND 0.2 BTV HU
7 Nguyễn Thanh Biền Chỉ huy trưởng Quân sự huyện
8 Trần Văn Phơn Trưởng Công an huyện
9 Phạm Văn Thường Kế toán ngân sách huyện

10 Nguyễn Trung Bảo Kế toán ngân sách huyện
11 Bùi Xuân Kiên Tư pháp – Hộ tịch, Phó Công an huyện
12 Nguyễn Văn Thuận Địa chính Môi trường huyện
13 Phạm Văn Rựng Xây dựng - Nông nghiệp NTM huyện

1 Trần Ngọc Dương Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND 0.3 BTV HU
2 Phạm Văn Hợp Phó Bí thư TT Đảng ủy 0.25 BTV HU
3 Đặng Văn Đại Chủ tịch UBND 0.25 BTV HU
4 Lê Văn Mạnh Phó Chủ tịch UBND 0.2 BTV HU
5 Khổng Văn Bao Phó Chủ tịch HĐND 0.2 BTV HU
6 Đinh Văn Hạ Chỉ huy trưởng Quân sự huyện
7 Nguyễn Văn Vy Trưởng Công an huyện
8 Phan Thị Dịu Kế toán ngân sách huyện
9 Trần Thị Thùy Dương Tư pháp - Hộ tịch huyện

10 Trần Xuân Giang Địa chính Môi trường huyện
11 Mai Xuân Khoa Xây dựng - Nông nghiệp NTM huyện

1 Trịnh Thế Thông Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND 0.3 BTV HU
2 Trần Thanh Quyết Phó Bí thư TT Đảng ủy 0.25 BTV HU

6. Xã Giao Hương

7. Xã Hồng Thuận

8. Xã Giao Lạc

9. Xã Giao Xuân



3 Trần Văn Tùng Chủ tịch UBND 0.25 BTV HU
4 Phạm Thị Dậu Phó Chủ tịch UBND 0.2 BTV HU
5 Phạm Ngọc Khảm Phó Chủ tịch HĐND 0.2 BTV HU
6 Nguyễn Duy Thái Chỉ huy trưởng Quân sự huyện
7 Nguyễn Văn Quân Trưởng Công an huyện
8 Nguyễn Văn Học Kế toán ngân sách huyện
9 Trần Văn Tới Địa chính Môi trường huyện

10 Nguyễn Thị Huyền Xây dựng - Nông nghiệp NTM huyện
11 Phùng Thị Thu Nga Tư pháp - Hộ tịch huyện

1 Phan Văn Hoàn  Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND 0.3 BTV HU
2

Phạm Ngọc Phiến 
(Tuyến) Phó Bí thư TT ĐU 0.25 BTV HU

3 Phan Văn Viễn Chủ tịch UBND 0.25 BTV HU
4 Nguyễn Văn Bốn Phó Chủ tịch UBND 0.2 BTV HU
5 Phạm Văn Tảo Phó Chủ tịch HĐND BTV HU
6 Phan Văn Sơn Chỉ huy trưởng Quân sự huyện
7 Trần Quang Hóa Trưởng Công an huyện
8 Trần Thị Nga  Kế toán ngân sách huyện
9 Nguyễn Văn Ngọc Tư pháp – Hộ tịch huyện

10 Đặng Văn Dũng Địa chính Môi trường huyện
11 Phạm Viết Hà Xây dựng - Nông nghiệp NTM huyện

1 Trần Văn Thảo  Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND 0.3 BTV HU
2 Hoàng Văn Phát Phó Bí thư TT Đảng ủy 0.25 BTV HU
3 Đỗ Ngọc Huỳnh  Chủ tịch UBND 0.25 BTV HU
4 Trần Văn Huyên  Phó Chủ tịch UBND 0.2 BTV HU
5 Trần Đình Điệp Phó Chủ tịch HĐND 0.2 BTV HU
6 Trịnh Văn Đoàn Chỉ huy trưởng Quân sự huyện
7 Trịnh Văn Mùi Trưởng Công an huyện
8 Vũ Văn Chương  Kế toán ngân sách huyện
9 Bùi Viết Quận Xây dựng - Nông nghiệp NTM huyện

10 Trần Văn Hùng Địa chính Môi trường huyện
11 Phạm Xuân Hạ Tư pháp – Hộ tịch huyện

1  Phạm Cao Lạng  Bí thư Đảng ủy 0.3 BTV HU
2  Trần Xuân Hải

Phó Bí thư TT Đảng ủy -  – Chủ tịch 
HĐND 0.25 BTV HU

3 Trần Hoài Nam Chủ tịch UBND 0.25 BTV HU
4 Trần Hữu Nhạc Phó Chủ tịch UBND 0.2 BTV HU
6 Trần Văn Quyết Phó Chủ tịch HĐND 0.2 BTV HU
5 Trần Văn Hán Trưởng Công an 0.2 BTV HU

11. Xã Giao Hải

12. Xã Giao Long

10. Xã Bình Hòa



7 Ngô Kính Khang Chỉ huy trưởng Quân sự huyện
8 Trần Thị Thủy  Kế toán ngân sách huyện
9 Trần Văn Hoạt Tư pháp – Hộ tịch huyện

10 Đoàn Trung Hiếu Địa chính Môi trường huyện
11  Bùi Thị Hiên Xây dựng - Nông nghiệp NTM huyện

1 Đoàn Văn Nam  Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND 0.3 BTV HU
2 Cao Xuân Trường  Phó Bí thư TT Đảng ủy 0.25 BTV HU
3 Tô Xuân Quảng  Chủ tịch UBND 0.25 BTV HU
4 Phùng Văn Lập  Phó Chủ tịch UBND 0.2 BTV HU
5 Phùng Thị Mai Phó Chủ tịch HĐND 0.2 BTV HU
6 Đoàn Thành Văn Chỉ huy trưởng Quân sự huyện
7 Bùi Văn Thu Trưởng Công an huyện
8 Phùng Văn Chiến  Kế toán ngân sách huyện
9 Nguyễn Công Khanh Địa chính Môi trường huyện

10  Bùi Văn Điển Xây dựng - Nông nghiệp NTM huyện
11 Phùng Văn Hồng Tư pháp – Hộ tịch huyện

1 Bùi Văn Đài  Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND 0.3 BTV HU
2 Doãn Văn Thực  Phó Bí thư TT Đảng ủy 0.25 BTV HU
3 Doãn Văn Cường Chủ tịch UBND 0.25 BTV HU
4 Doãn Đình Tri  Phó Chủ tịch UBND 0.2 BTV HU
5 Doãn Thị Sa Phó Chủ tịch HĐND 0.2 BTV HU
6 Lê Văn Vân Trưởng Công an huyện
7 Bùi Gia Phương Chỉ huy trưởng Quân sự huyện
8 Vũ Thị Hương Kế toán ngân sách huyện
9 Đặng Thị Minh Chiến Tư pháp – Hộ tịch huyện

10 Bùi Văn Phát Địa chính Môi trường huyện
11 Hoàng Thị Làn Xây dựng - Nông nghiệp NTM huyện

1 Nguyễn Mạnh Hùng  Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND 0.3 BTV HU
2 Phạm Thị Nguyệt  Phó Bí thư TT Đảng ủy 0.25 BTV HU
3 Cao Xuân Chiến  Chủ tịch UBND 0.25 BTV HU
4 Trần Xuân Thủy  Phó Chủ tịch UBND 0.2 BTV HU
5 Nguyễn Thanh Tùng  Phó Chủ tịch UBND 0.2 BTV HU
6 Trần Văn Bảy Phó Chủ tịch HĐND 0.2 BTV HU
7  Lê Thanh Hà Chỉ huy trưởng Quân sự huyện
8  Nguyễn Thế Anh Trưởng Công an huyện
9 Phạm Văn Huân  Kế toán ngân sách huyện

10 Nguyễn Thị Tuyết  Kế toán ngân sách huyện

13. Xã Giao Hà

14. Xã Hoành Sơn

15. Xã Giao Tiến



11 Phạm Thanh Truyền Tư pháp – Hộ tịch huyện
12  Mai Xuân Hiệp Xây dựng - Nông nghiệp NTM huyện
13 Đặng Văn Đại Địa chính - Môi trường huyện

1 Trần Xuân Thành Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND 0.3 BTV HU
2 Phan Duy Hòa Phó Bí thư TT Đảng ủy 0.25 BTV HU
3 Phạm Đình Lệ Chủ tịch UBND 0.25 BTV HU
4 Đặng Xuân Nghị Phó Chủ tịch UBND 0.2 BTV HU
5 Mai Xuân Dưỡng Phó Chủ tịch HĐND 0.2 BTV HU
6 Mai Thanh Lựu Trưởng Công an huyện
7 Phạm Văn Ký  Chỉ huy trưởng Quân sự huyện
8  Đỗ Công Hưng  Kế toán ngân sách huyện
9 Phạm Duy Lan Tư pháp – Hộ tịch huyện

10 Trần Trung Phụng Xây dựng - Nông nghiệp NTM huyện
11 Nguyễn Văn Vinh Địa chính Môi trường huyện

1 Trần Văn Quang Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND 0.3 BTV HU
2 Phạm Viết Quý Phó Bí thư TT Đảng ủy 0.25 BTV HU
3 Lê Hồng Đăng Chủ tịch UBND 0.25 BTV HU
4 Trần Văn Lực Phó Chủ tịch UBND 0.2 BTV HU
5 Phạm Tiến Vĩnh Phó Chủ tịch HĐND 0.2 BTV HU
6 Trần Hữu Doanh Chỉ huy trưởng Quân sự huyện
7 Trần Hữu Hảo Trưởng Công an huyện
8 Vũ Thị Thanh Bình  Kế toán ngân sách huyện
9 Vũ Văn Chinh Tư pháp – Hộ tịch huyện

10 Cao Văn Thịnh Địa chính Môi trường huyện
11 Lê Xuân Khôi Xây dựng - Nông nghiệp NTM huyện

1 Nguyễn Viết Trình  Bí thư TT Đảng ủy - Chủ tịch HĐND 0.3 BTV HU
2 Đoàn Văn Cảnh Phó Bí thư TT Đảng ủy 0.25 BTV HU
3 Trần Khắc Căn Chủ tịch UBND 0.25 BTV HU
4 Trần Mạnh Cường Phó Chủ tịch UBND 0.2 BTV HU
5 Nguyễn Văn Tư Chỉ huy trưởng Quân sự huyện
6 Nguyễn Văn Điền Trưởng Công an huyện
7 Đoàn Công Ngận Tư pháp – Hộ tịch huyện
8 Phạm Văn An Địa chính Môi trường huyện
9 Nguyễn Thị Hải Yến Kế toán ngân sách huyện

10 Trần Thị Anh Xây dựng - Nông nghiệp NTM huyện

1 Trần Hữu Nghị  Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND 0.3 BTV HU
19. Xã Giao Tân

16. Xã Giao Nhân

17. Xã Giao Châu

18. Xã Giao Yến



2 Trần Quang Lâm  Phó Bí thư TT Đảng ủy 0.25 BTV HU
3 Hoàng Văn Đạt  Chủ tịch UBND 0.25 BTV HU
4 Nguyễn Quốc Nghĩa  Phó Chủ tịch UBND 0.2 BTV HU
5 Đỗ Văn Hinh Phó Chủ tịch HĐND 0.2 BTV HU
6 Đinh Quyết Chiến Trưởng Công an huyện
7 Nguyễn Văn Toàn  Kế toán ngân sách huyện
8 Trần Xuân Hinh Tư pháp – Hộ tịch huyện
9 Phạm Văn Phiệt Địa chính Môi trường huyện

10 Trần Thị Nhẫn Xây dựng - Nông nghiệp NTM huyện

1 Trần Hoài Thanh  Bí thư Đảng ủy 0.3 BTV HU
2 Nguyễn Hữu Tình

 Phó Bí thư TT Đảng ủy, kiêm Chủ 
tịch HĐND 0.25 BTV HU

3 Đỗ Đình Chung  Chủ tịch UBND 0.25 BTV HU
4 Vũ Minh Nhương  Phó Chủ tịch UBND 0.2 BTV HU
5 Nguyễn Quang Hiệu Phó Chủ tịch HĐND 0.2 BTV HU
6 Lã Thị Thoa  Kế toán ngân sách huyện
7 Trần Văn Huyến Tư pháp – Hộ tịch huyện
8 Nguyễn Văn Dinh Địa chính Môi trường huyện
9 Trần Cao Sanh Xây dựng - Nông nghiệp NTM huyện

1 Nguyễn Văn Hoài  Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND 0.3 BTV HU
2 Phạm Ngọc Khải Chủ tịch UBND 0.25 BTV HU
3 Cao Văn Nam Phó Bí thư TT Đảng ủy 0.2 BTV HU
4 Phạm Văn Sơn Phó Chủ tịch UBND 0.2 BTV HU
5 Cao Xuân Khởi Phó Chủ tịch HĐND 0.2 BTV HU
6 Vũ Văn Thuận Trưởng Công an huyện
7 Phạm Văn Thành  Kế toán ngân sách huyện
8 Phạm Ngọc Hưng Địa chính môi trường huyện
9 Đặng Văn Luyện Xây dựng - Nông nghiệp NTM huyện

10 Phạm Thị Ly Tư pháp – Hộ tịch huyện

1 Lê Ngọc Đóa  Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND 0.3 BTV HU
2 Nguyễn Ngọc Bính  Phó Bí thư TT Đảng ủy 0.25 BTV HU
3 Phan Văn Minh Chủ tịch UBND 0.25 BTV HU
4 Bùi Văn Duẩn Phó Chủ tịch UBND 0.2 BTV HU
5 Nguyễn Văn Dũng Phó Chủ tịch UBND 0.2 BTV HU
6 Nguyễn Văn Hiệp Phó Chủ tịch HĐND 0.2 BTV HU
7 Lê Xuân Khu Chỉ huy trưởng Quân sự huyện
8  Nguyễn Văn Dương  Kế toán ngân sách huyện
9 Đinh Thị Huệ  Kế toán ngân sách huyện

20. Xã Bạch Long

21. Xã Giao Phong

22. Xã Giao Thịnh



10 Chu Thị Huyền Tư pháp – Hộ tịch huyện
11 Nguyễn Thị Quỳnh Địa chính môi trường huyện
12 Phan Văn Chính Xây dựng - Nông nghiệp NTM huyện

1 Đỗ Văn An Giám đốc 0,6 BTV HU
2 Đỗ Văn Thủy Phó Giám đốc 0,4 BTV HU

1 Vũ Thị Thiết Hiệu trưởng 0,5 huyện
2 Nguyễn Thị Hải Phó hiệu trưởng 0,35 huyện
3 Đoàn Thị Kiểm Phó hiệu trưởng 0,35 huyện

2. Trường MN Giao An

1 Trần Thị Sáu Hiệu trưởng 0,5 huyện
2 Ngô Thị Nhung Phó hiệu trưởng 0,35 huyện
3 Vũ Thúy Mong Phó hiệu trưởng 0,35 huyện

3. Trường MN Giao Thanh

1 Đặng Thị Mến Hiệu trưởng 0,5 huyện
2 Nguyễn Thị Luận Phó hiệu trưởng 0,35 huyện
3 Doãn Thị Hoa Phó hiệu trưởng 0,35 huyện

4. Trường MN Giao Hương
1 Nguyễn Thị Cúc Phó hiệu trưởng 0,35 huyện
2 Phạm Thị Lan Phó hiệu trưởng 0,35 huyện
3 Phạm Thị Lan Phó hiệu trưởng 0,35 huyện

5. Trường MN Hồng Thuận

1 Dương Thị Kim Yến Hiệu trưởng 0,5 huyện
2 Phạm Thị Đào Phó hiệu trưởng 0,35 huyện
3 Đặng Thị Huệ Phó hiệu trưởng 0,35 huyện

6. Trường MN Giao Lạc

1 Phạm Thị Yên Hiệu trưởng 0,5 huyện
2 Khổng Thị Phượng Phó hiệu trưởng 0,35 huyện
3 Đinh Thị Thu Phó hiệu trưởng 0,35 huyện

7. Trường MN  Giao Xuân

1 Trần Thị Huệ Hiệu trưởng 0,5 huyện
2 Nguyễn Thị Mừng Phó hiệu trưởng 0,35 huyện
3 Ngô Thị Hương Phó hiệu trưởng 0,35 huyện

8. Trường MN Giao Long

1 Lê Thị Huế Phó hiệu trưởng 0,35 huyện
2 Mai Thị Thủy Phó hiệu trưởng 0,35 huyện
3 Trần Thị Cam Phó hiệu trưởng 0,35 huyện

* SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
I. TRUNG TÂM GDNN - GDTX HUYỆN

II. CÁC TRƯỜNG MẦM NON

1. Trường MN Giao Thiện



9. Trường MN Giao Hải

1 Bùi Thị Tươi Hiệu trưởng 0,5 huyện
2 Phạm Thị Bích Liễu Phó hiệu trưởng 0,35 huyện
3 Đinh Thị Huyền Phó hiệu trưởng 0,35 huyện

10. Trường MN Giao Hà
1 Bùi Thị Lĩnh Hiệu trưởng 0,35 huyện
2 Nguyễn Thị Ngoan Phó hiệu trưởng 0,35 huyện
3 Phùng Thị Anh Thư Phó hiệu trưởng 0,35 huyện

11. Trường MN Bình Hoà

1 Phan Thị Mơ Hiệu trưởng 0,5 huyện
2 Nguyễn Thị Hảo Phó hiệu trưởng 0,35 huyện
3 Lại Thị Bé Phó hiệu trưởng 0,35 huyện

12. Trường MN TT Ngô Đồng

1 Bùi Thị Thanh Yến Hiệu trưởng 0,5 huyện
2 Bùi Thị Phượng Phó hiệu trưởng 0,35 huyện

13. Trường MN Hoành Sơn

1 Nguyễn Thị Thuỷ Hiệu trưởng 0,5 huyện
2 Phạm Thị Nhung Phó hiệu trưởng 0,35 huyện
3 Vũ Thị Ngọc Minh Phó hiệu trưởng 0,35 huyện

14. Trường MN  Giao Tiến

1 Vũ Thị Tuyết Hiệu trưởng 0,5 huyện
2 Phạm Thị Hoa Phó hiệu trưởng 0,35 huyện
3 Lê Thị Vóc Phó hiệu trưởng 0,35 huyện

15. Trường MN  Giao Nhân
1 Nguyễn Thị Phương Phó hiệu trưởng 0,35 huyện
2 Trần Thị Nhị Phó hiệu trưởng 0,35 huyện

16. Trường MN  Giao Châu

1 Phạm Thị Xoan Hiệu trưởng 0,5 huyện
2 Đỗ Thị Hà Phó hiệu trưởng 0,35 huyện
3 Đỗ Thị Nam Phó hiệu trưởng 0,35 huyện

17. Trường MN Giao Yến

1 Phạm Thị Thuý Hiệu trưởng 0,5 huyện
2 Nguyễn Thị Hiền Phó hiệu trưởng 0,35 huyện
3 Nguyễn Thị Ngọc Phó hiệu trưởng 0,35 huyện

18. Trường MN  Giao Tân

1 Nguyễn Thị Phượng Hiệu trưởng 0,5 huyện
2 Nguyễn Thị Khương Phó hiệu trưởng 0,35 huyện
3 Phạm Thị Dung Phó hiệu trưởng 0,35 huyện

19. Trường MN  Giao Phong

1 Vũ Thị Hương Hiệu trưởng 0,5 huyện



2 Hoàng Thị Hạnh Phó hiệu trưởng 0,35 huyện
3 Phạm Thị Hoa Phó hiệu trưởng 0,35 huyện

20. Trường MN  Bạch Long

1 Phạm Thị Thanh Hiệu trưởng 0,5 huyện
2 Nguyễn Thị Nga Phó hiệu trưởng 0,35 huyện
3 Phạm Thu Hà Phó hiệu trưởng 0,35 huyện

21. Trường MN  Giao Thịnh

1 Lê Thị Hạnh Hiệu trưởng 0,5 huyện
2 Trần Thị Kim Tho Phó hiệu trưởng 0,35 huyện

22. Trường MN  Quất Lâm

1 Vũ Thị Hường Hiệu trưởng 0,5 huyện
2 Ngụy Thị Tuyết Phó hiệu trưởng 0,35 huyện
3 Trần Thị Duyên Phó hiệu trưởng 0,35 huyện

1. Trường Tiểu học  Giao Thiện A

1 Hoàng Thị Tỉnh Hiệu trưởng 0,3 huyện
2 Trần Thị Quế Phó hiệu trưởng 0,25 huyện
3 Đỗ Thị Tho Kế toán 0,2 huyện

2. Trường Tiểu học  Giao Thiện B

1 Vũ Bình Xuyên Hiệu trưởng 0,3 huyện
2 Lê Xuân Quý Phó hiệu trưởng 0,25 huyện
3 Vũ Thị Thu Kế toán 0,2 huyện

3. Trường Tiểu học  Giao An

1 Bùi Thị Là Phó hiệu trưởng 0,3 huyện
2 Đỗ Thị Thanh Thuỷ Phó hiệu trưởng 0,3 huyện
3 Đinh Thị Thuỷ Kế toán 0,2 huyện

4. Trường Tiểu học  Giao Thanh

1 Nguyễn Xuân Thanh Phó hiệu trưởng 0,25 huyện
3 Lê Thị Hường Kế toán 0,2 huyện

5. Trường Tiểu học  Giao Hương

1 Trần Duy Hưng Hiệu trưởng 0,4 huyện
2 Ngô Thị Lan Phó hiệu trưởng 0,3 huyện
3 Nguyễn Thị Thu Huyền Kế toán 0,2 huyện

6. Trường Tiểu học  Hồng Thuận A

1 Mạc Thị Thuỷ Hiệu trưởng 0,3 huyện
2 Bùi Thị Phương Lan Phó hiệu trưởng 0,25 huyện
3 Cao Thị Dung Kế toán 0,2 huyện

7. Trường Tiểu học  Hồng Thuận B

1 Đặng Kim Hải Hiệu trưởng 0,3 huyện
2 Trần Văn Dân Phó hiệu trưởng 0,25 huyện

III. CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC



3 Nguyễn Thị Thu Hường Kế toán 0,2 huyện
8. Trường Tiểu học  Hồng Thuận C

1 Nguyễn Mạnh Bôn Hiệu trưởng 0,3 huyện
2 Trần Thị Dứa Phó hiệu trưởng 0,25 huyện
3 Trần Thị Anh Kế toán 0,2 huyện

9. Trường Tiểu học  Giao Lạc

1 Phạm Xuân Trường Hiệu trưởng 0,4 huyện
2 Đinh Thị Hồng Thắm Phó hiệu trưởng 0,3 huyện
3 Trần Thị Kim Oanh Phó hiệu trưởng 0,3 huyện
4 Trần Thị Thảo Kế toán 0,2 huyện

10. Trường Tiểu học  Giao Xuân

1 Trần Văn Phong Hiệu trưởng 0,4 huyện
2 Trần Thị Doan Phó hiệu trưởng 0,3 huyện
3 Đỗ Văn Huy Kế toán 0,2 huyện

11. Trường Tiểu học  Giao Long

1 Trần Thị Chính Hiệu trưởng 0,4 huyện
2 Vũ Thị Hằng Phó hiệu trưởng 0,3 huyện
3 Vũ Thị Thêm Kế toán 0,2 huyện

12. Trường Tiểu học  Giao Hải

1 Bùi Thanh Hải Hiệu trưởng 0,3 huyện
2 Phạm Đức Lục Phó hiệu trưởng 0,25 huyện
3 Doãn Thị Thơm Kế toán 0,2 huyện

13. Trường Tiểu học  Giao Hà

1 Phan Thị Huế Hiệu trưởng 0,4 huyện
2 Nguyễn Văn Hương Phó hiệu trưởng 0,3 huyện
3 Hoàng Thị Mai Len Phó hiệu trưởng 0,3 huyện
4 Nguyễn Minh Phượng Kế toán 0,2 huyện

14. Trường Tiểu học  Bình Hòa

1 Phạm Ngọc Lân Hiệu trưởng 0,4 huyện
2 Phạm Thị Diện Phó hiệu trưởng 0,3 huyện
3 Nguyễn Thị Thắm Phó hiệu trưởng 0,3 huyện
4 Phạm Thị Xuân Kế toán 0,2 huyện

15. Trường Tiểu học  Ngô Đồng

1 Phan Thị Thoa Hiệu trưởng 0,4 huyện
2 Phan Thị Ý Phó hiệu trưởng 0,3 huyện
3 Lê Thị Nhẫn Phó hiệu trưởng 0,3 huyện
4 Khiếu Thị Đào Kế toán 0,2 huyện

16. Trường Tiểu học  Hoành Sơn

1 Phùng Văn Thắng Hiệu trưởng 0,4 huyện
2 Nguyễn Văn Ngọc Phó hiệu trưởng 0,3 huyện



3 Đỗ Thị Ánh Kế toán 0,2 huyện
17. Trường Tiểu học  Giao Tiến  A

1 Vũ Thị Thuý Phó hiệu trưởng 0,25 huyện
18. Trường Tiểu học  Giao Tiến  B

1 Nguyễn Quốc Duy Hiệu trưởng 0,3 huyện
2 Mai Thị Nga Phó hiệu trưởng 0,25 huyện
3 Phạm Thị Quỳnh Kế toán 0,2 huyện

19. Trường Tiểu học  Giao Tiến   C

1 Nguyễn Thị Hường Hiệu trưởng 0,3 huyện
2 Vũ Thị Lụa Phó hiệu trưởng 0,25 huyện
3 Nguyễn Thị Bích Kế toán 0,2 huyện

20. Trường Tiểu học  Giao Nhân

1 Vũ Quỳnh Phương Hiệu trưởng 0,4 huyện
2 Nguyễn Thị Phượng Phó hiệu trưởng 0,3 huyện
3 Nguyễn Thị Ngát Phó hiệu trưởng 0,3 huyện
4 Nguyễn Thị Trâm Kế toán 0,2 huyện

21. Trường Tiểu học  Giao Châu

1 Bùi Tuấn Anh Hiệu trưởng 0,4 huyện
2 Cao Thị Thắm Phó hiệu trưởng 0,3 huyện
3 Phạm Thị Bích Kế toán 0,2 huyện

22. Trường Tiểu học  Giao Yến

1 Phạm Văn Hậu Hiệu trưởng 0,4 huyện
2 Nguyễn Thị Hồng Huệ Phó hiệu trưởng 0,3 huyện
3 Bùi Thị Hương Giang Phó hiệu trưởng 0,3 huyện
4 Nguyễn Thị Hoà Kế toán 0,2 huyện

23. Trường Tiểu học  Giao Tân  

1 Nguyễn Quốc Sự Hiệu trưởng 0,3 huyện
2 Nguyễn Thị Khuyên Phó hiệu trưởng 0,25 huyện
3 Mai Thị Anh Hiền Kế toán 0,2 huyện

24. Trường Tiểu học A Giao Thịnh

1 Vũ Hồng Sinh Hiệu trưởng 0,3 huyện
2 Trần Thị Miền Phó hiệu trưởng 0,25 huyện
3 Vũ Thị Hương Kế toán 0,2 huyện

25. Trường Tiểu học B Giao Thịnh

1 Vũ Thị Nhuần Hiệu trưởng 0,3 huyện
2 Phạm Thị Huyền Phó hiệu trưởng 0,25 huyện
3 Trần Thị Thơm Kế toán 0,2 huyện

26. Trường Tiểu học Giao Phong

1 Phạm Quang Hiếu Hiệu trưởng 0,4 huyện
2 Trần Thị Lý Phó hiệu trưởng 0,3 huyện



27. Trường Tiểu học  Bạch Long

1 Hoàng Trọng Nghĩa Hiệu trưởng 0,3 huyện
2 Nguyễn Thị Thanh Phó hiệu trưởng 0,25 huyện
3 Nguyễn Thị Thu Kế toán 0,2 huyện

28. Trường Tiểu học Quất Lâm

1 Nguyễn Văn Long Hiệu trưởng 0,4 huyện
2 Hoàng Thị Hiền Phó hiệu trưởng 0,3 huyện
3 Đặng Minh Phương Phó hiệu trưởng 0,3 huyện
4 Phạm Ngọc Hà Kế toán 0,2 huyện

29. Trường Dạy trẻ khuyết tật

1 Đỗ Văn Cấp Hiệu trưởng 0,5 huyện
2 Đào Thị Hoa Phó hiệu trưởng 0,4 huyện
3 Nguyễn Thị Oanh Phó hiệu trưởng 0,4 huyện
4 Đỗ Thị Thuý Kế toán 0,2 huyện

1. Trường THCS  Giao Thiện

1 Trịnh Ngọc Cảnh Hiệu trưởng 0,45 huyện
2 Vũ Kiên Quyết Phó hiệu trưởng 0,35 huyện
3 Trịnh Thị Thu Hằng Kế toán 0,2 huyện

2. Trường THCS Giao An

1 Trịnh Đình Thắng Hiệu trưởng 0,45 huyện
2 Đoàn Thị Dinh Phó hiệu trưởng 0,35 huyện
3 Vũ Thị Láng Kế toán 0,2 huyện

3. Trường THCS  Giao Thanh

1 Phan  Văn  Chiểu Hiệu trưởng 0,35 huyện
2 Phạm Đương Giáp Phó hiệu trưởng 0,25 huyện
3 Trần Minh Hạnh Kế toán 0,2 huyện

4. Trường THCS  Giao Hương

1 Lều Hồng Duân Hiệu trưởng 0,35 huyện
2 Bùi Kiên Trung Phó hiệu trưởng 0,25 huyện
3 Phạm Thị Tâm Kế toán 0,2 huyện

5. Trường THCS Hồng Thuận

1 Cao Văn Chiến Hiệu trưởng 0,45 huyện
2 Lê Thị Ngọc Phó hiệu trưởng 0,35 huyện
3 Nguyễn Xuân Trường Phó hiệu trưởng 0,35 huyện
4 Nguyễn Quang Phúc Kế toán 0,2 huyện

6. Trường THCS  Giao Lạc

1 Bùi Văn Nam Hiệu trưởng 0,45 huyện
2 Đặng Thị Thảo Phó hiệu trưởng 0,35 huyện

7. Trường THCS  Giao Xuân

IV. CÁC TRƯỜNG THCS



1 Trần Thị Hiệp Hiệu trưởng 0,35 huyện
2 Đặng Hùng Cường Phó hiệu trưởng 0,25 huyện
3 Phan Thị Oanh Kế toán 0,2 huyện

8. Trường THCS  Giao Long

1 Phạm Thị Mơ Hiệu trưởng 0,35 huyện
2 Vũ Hoàng Tùng Phó hiệu trưởng 0,25 huyện
3 Bùi Thị Thủy Kế toán 0,2 huyện

9. Trường THCS  Giao Hải

1 Ông Hoài Dưỡng Hiệu trưởng 0,35 huyện
2 Nguyễn Văn Thành Phó hiệu trưởng 0,25 huyện
3 Phạm Thị Vân Kế toán 0,2 huyện

10. Trường THCS  Giao Hà
1 Mai Khánh Toàn Hiệu trưởng 0,35 huyện
2 Phạm Văn Quế Phó hiệu trưởng 0,25 huyện
3 Trần Việt Tiến Phó hiệu trưởng 0,25 huyện
4 Phùng Văn Thành Kế toán 0,2 huyện

11. Trường THCS  Bình Hòa

1 Phan Văn Quynh Hiệu trưởng 0,35 huyện
2 Nguyễn Quang Tuyến Phó hiệu trưởng 0,25 huyện
3 Phan Hữu Thụ Phó hiệu trưởng 0,25 huyện
4 Bùi Thị Dệt Kế toán 0,2 huyện

12. Trường THCS  Ngô Đồng

1 Nguyễn Ngọc Thử Hiệu trưởng 0,35 huyện
2 Nguyễn Văn  Tuấn Phó hiệu trưởng 0,25 huyện
3 Phùng Thị Phương Dung Kế toán 0,2 huyện

13. Trường THCS  Hoành Sơn

1 Nguyền Văn Chỉnh Hiệu trưởng 0,35 huyện
2 Lê Hồng Minh Phó hiệu trưởng 0,25 huyện
3 Phạm Mỹ Thủy Kế toán 0,2 huyện

14. Trường THCS  Giao Tiến
1 Đoàn Thị Nhài Phó hiệu trưởng 0,35 huyện
2 Nguyễn Thị Nga Phó hiệu trưởng 0,35 huyện
3 Hoàng Thị Yến Kế toán 0,2 huyện

15. Trường THCS  Giao Nhân

1 Phạm Văn Danh Hiệu trưởng 0,35 huyện
2 Trần Văn Hương Phó hiệu trưởng 0,25 huyện
3 Bùi Thị Thủy Tiên Kế toán 0,2 huyện

16. Trường THCS  Giao Châu

1 Lê Văn Chương Hiệu trưởng 0,35 huyện
2 Vũ Ngọc Thành Phó hiệu trưởng 0,25 huyện



3 Trần Đại Nghĩa Phó hiệu trưởng 0,25 huyện
4 Cao Thị Đoan Kế toán 0,2 huyện

17. Trường THCS  Giao Yến

1 Nguyễn Văn Tuyền Hiệu trưởng 0,35 huyện
2 Trần Duy Hưng Phó hiệu trưởng 0,25 huyện
3 Đỗ Thị Hồng Kế toán 0,2 huyện

18. Trường THCS  Giao Tân

1 Đoàn Trung Tuyến Hiệu trưởng 0,35 huyện
2 Mai Anh Tuấn Phó hiệu trưởng 0,25 huyện
3 Nguyễn Thị Hiền Kế toán 0,2 huyện

19. Trường THCS  Giao Phong

1 Cao Thắng Cảnh Hiệu trưởng 0,35 huyện
2 Cao Văn Tiến Phó hiệu trưởng 0,25 huyện

20. Trường THCS  Bạch Long

1 Phạm Văn Mạnh Hiệu trưởng 0,35 huyện
2 Lê Văn Thủy Phó hiệu trưởng 0,25 huyện

21. Trường THCS  Giao Thịnh

1 Tống Thái Dương Hiệu trưởng 0,35 huyện
2 Trần Thị Duyên Phó hiệu trưởng 0,25 huyện
3 Đinh Thị Hiên Kế toán 0,2 huyện

22. Trường THCS Quất Lâm

1 Nguyễn Hữu Thắng Hiệu trưởng 0,35 huyện
2 Nguyễn Văn Thân Phó hiệu trưởng 0,25 huyện
3 Vũ Quang Diệu Kế toán 0,2 huyện

23. Trường THCS Giao Thủy

1 Trần Nam Tuấn Hiệu trưởng 0,35 huyện
2 Nguyễn Thị Hồng Thêu Phó hiệu trưởng 0,25 huyện
3 Phạm Thị Huyền Phó hiệu trưởng 0,25 huyện
4 Doãn Văn Tuấn Phó hiệu trưởng 0,25 huyện

Giao Thủy, ngày 14 tháng 12 năm 2018
TM. Ủ Y BAN NHÂN DÂN

NGƯỜI LẬP BIỂU CHỦ TỊCH

Phùng Thị Lan Hương Nguyễn Thành Mạnh


